
Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Văn bản số          /YC-BVĐKVP ngày        tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc)

STT Tên hàng hóa sản phẩm ĐVT Số 
lượng

Hãng sản xuất/ Model Mô tả sản phẩm

1 Bút chì 2B Cái 18 Thiên Long

- Dòng bút chì gỗ chuốt sẵn 
truyền thống, thân lục giác 
dễ cầm
- Ruột chì mềm, cho nét chữ 
đậm đều, không cần ấn 
mạnh tay, dễ tẩy sạch bằng 
gôm

2 Bút đánh dấu dòng (vàng) Cái 6 Thiên Long
- Dùng để tô sáng, đánh dấu 
các dòng chữ quan trọng 
trong sách vở, tài liệu
Màu sắc: Vàng

3 Bút bi nước deli 6600s Hộp 12 Deli

 - Bút bi mực nước dạng gel, 
thiết kế đậy nắp
- Kích thước ngòi (đầu bi): 
0.5 mm
- Màu mực: Xanh dương
- Thân bút: Nhựa cao cấp 
trong suốt giúp nhìn thấy 
lượng mực bên trong, có 
đệm cầm tay mềm chống 
trơn trượt, giúp viết lâu 
không bị mỏi tay. 



- Khả năng thay thế: Có thể 
thay thế ngòi/ruột bút khi hết 
mực. 
Quy cách đóng gói: hộp 12 
chiếc.

4 Bút bi nước xanh Cái 5 AH-801A

- Ngòi viết: Cỡ nét 0.5mm, 
viết êm, trơn tay, mực ra đều 
và không bị lắng cặn.
- Mực: Mau khô, không bị 
tắc mực hay thấm nhè lên 
mặt sau của giấy.
- Màu sắc mực: Xanh
- Thiết kế: Thân nhựa thon 
gọn, có nắp đậy tiện lợi giúp 
bảo vệ ngòi không bị tòe hay 
va đập.

5 Bút xóa Cái 19 Thiên Long (CP-02)

- Thiết kế: Thân dẹt, vừa tay 
cầm, cán nhựa màu xanh lá 
(hoặc xanh mint) năng động. 
- Đầu bút: Làm bằng kim 
loại cao cấp, có lò xo đàn 
hồi tốt giúp mực ra đều. 
- Quy cách đóng gói: 10 - 12 
cây/hộp.
- Độ che phủ cao: Che tốt 
các lỗi viết bằng bút bi, 
không để lại dấu khi photo 
hay fax. Nhanh khô: Mực 



mau khô, có thể viết đè chữ 
lên bề mặt sau khi xóa.
- Thành phần không độc hại, 
thân thiện với người dùng và 
an toàn với tầng

6 Dụng cụ gỡ ghim Cái 6 Không yêu cầu

- Đồ gỡ ghim (hay còn gọi là 
gỡ kim, nhổ ghim) dùng để 
tháo gỡ kim bấm ra khỏi 
giấy tờ mà không làm rách 
giấy. 
- Gỡ ghim kiểu càng cua 
(móng vuốt): Thiết kế gồm 
hai cặp nêm mỏng đối diện 
có lò xo, chuyên dùng cho 
các loại ghim nhỏ

7 Cặp trình ký bìa da màu đỏ Cái 5

Không yêu cầu - Cặp trình ký da gọi là bìa 
trình ký, kẹp trình ký
Với chất liệu da simili, da pu

8 Chun quần Cuộn 7 Không yêu cầu - Độ đàn hồi tốt để thay thế 
vào quần áo

9 Nước xả vải Downy hương Nắng 
Mai Túi 10 P&G - Lưu hương và làm mềm 

vải

10 Giấy ăn hộp Hộp 16 Bless You
- Quy cách: Gồm 180 tờ 
(kích thước khoảng 20cm x 
17.5cm) hoặc hộp 100 tờ.

11 Giấy rút (30 gói/thùng) Thùng 2 Không yêu cầu - Giấy rút cao cấp (gói 450 
tờ x 2 lớp):



- Chất liệu giấy mịn, dai, 
không mùi
- Quy cách: Thùng 30 gói 
nhỏ

12 Giấy in ảnh 1 mặt bóng Gam 10 Kim Mai

- Bề mặt: Có 1 mặt sáng 
bóng (glossy) giúp hiển thị 
chi tiết hình ảnh sắc nét, độ 
bão hòa và độ sâu màu cao; 
mặt sau là giấy trắng thường. 
Khổ giấy phổ biến: Khổ A4 
(210 × 297mm). 
- Ưu điểm: Khả năng bám 
mực tốt, màu sắc tương đồng 
với hình ảnh trên màn hình, 
chống nhòe và chống nước 
tương đối tốt

13 Giấy bìa A4 màu trắng Gam 10
Batos

- Định lượng: 160g/m² (giấy 
cứng, dày hơn giấy in thông 
thường)
- Quy cách đóng gói: 100 
tờ/tập
- Đặc điểm: Bề mặt giấy 
mịn, nhẵn, an toàn cho sức 
khỏe và thân thiện với môi 
trường.
- Ứng dụng: Dùng làm bìa 
tài liệu, hồ sơ, đóng sổ 
sách…



14 Mút đếm tiền cái 2 Không yêu cầu

- Cấu tạo: Gồm miếng mút 
mềm thấm nước bên trong 
và vỏ hộp bằng nhựa cao 
cấp, bền chắc.
- Kích thước: Nhỏ gọn 
khoảng 7 x 2.5 cm, dễ dàng 
đặt trên bàn làm việc hoặc 
mang theo.
- Chất liệu: An toàn, không 
độc hại và không gây kích 
ứng da tay ngay cả khi sử 
dụng thường xuyên.
- Công dụng: Giữ ẩm vừa đủ 
giúp ngón tay có độ bám tốt 
khi lật giấy tờ, đếm tiền mà 
không bị ướt sũng hay khô 
cứng.

15 Nước rửa chén Lọ 6 Unilever

- Dung tích / Trọng lượng: 
Chai 750g (thể tích thực 
khoảng 717ml - 750ml). 
- Chiết xuất từ nguyên liệu 
thiên nhiên, lành tính, an 
toàn và không gây khô da 
tay.

16 Nước giặt omo matic Túi 12 Unilever - Dung tích/Khối lượng: Túi 
3.6 kg 

17 Nước rửa xe ô tô can 5 lít Can 2 Không yêu cầu - Rửa sạch các vết bụi bẩn 
trên xe ô tô

18 Phong bì (loại dày đẹp) Tập 5 - Thường có kích thước nhỏ 
gọn khoảng 18 x 11 cm, rất 



Không yêu cầu

thuận tiện để gửi thư tay, 
giấy tờ mỏng qua đường bưu 
điện. 
- Chất liệu và thiết kế: Làm 
từ giấy cao cấp, dày dặn, có 
nắp dán sẵn bằng hồ

19 Thanh 6 móc dán tường Cái 17 Không yêu cầu

- Thanh 6 móc treo đồ dán 
tường siêu dính chịu lực đa 
năng chống thấm 
- Số lượng sản phẩm: 1 
thanh dán tường
- Kích thước: 35 x 6.4 cm
- Chất liệu: Nhựa PVC loại 
trong suốt, móc chắc chắn 
hàng cao cấp.

20 Thẻ nhân viên Cái 20

Không yêu cầu - Dạng ngang: 86 x 54 mm 
(rộng x cao), độ dày khoảng 
0,76 mm
- Chất kiệu nhựa

21 Cặp đựng tài liệu nhiều ngăn Cái 10
Không yêu cầu

- Cặp nhựa / tệp accordion 
(5 đến 13 ngăn): Thường 
làm từ nhựa PP cao cấp, 
thiết kế dạng xếp đàn, có 
khuy bấm hoặc dây thun, 
giúp chia tài liệu theo từng 
chủ đề hoặc môn học

22 Xà phòng thơm Bánh 20
- Xà Phòng Lifebuoy 
Vitamin + Bảo Vệ Vượt Trội 
10



Lifebouy

- Công dụng chính: Làm 
sạch sâu bụi bẩn, dầu nhờn, 
tiêu diệt vi khuẩn (kể cả vi 
khuẩn biến đổi) và bảo vệ da 
khỏi các vấn đề gây hại.
- Trọng lượng phổ biến: 90g

23 Thước kẻ 30cm Cái 1

Không yêu cầu - Nhẹ, bền, vạch chia đến 
milimet rõ ràng, thích hợp 
cho học sinh, sinh viên và 
nhân viên văn phòng

24 Móc nhôm phơi quần áo Cái 50 Không yêu cầu

- Làm từ hợp kim nhôm 
không gỉ sét, không xỉn màu 
hay bạc màu theo thời gian. 
- Độ dẻo và chịu lực tốt: 
Móc có độ dẻo vừa phải, khó 
bị gãy khi uốn cong, không 
bị cong vẹo khi treo đồ nặng 
- Chiều dài khoảng 40cm – 
50cm

25 Gối Cái 11 Không yêu cầu - Kích thước 50x70

26 Dao trổ Cái 1

Deli

- Kích thước dao: khoảng 
160 x 35 x 26 mm
- Kích thước lưỡi dao: 0.5 x 
18 x 100 mm (bản lớn)
- Chất liệu lưỡi dao: Hợp 
kim thép cao cấp / thép SK5 
sắc bén, không gỉ sét



27 Chậu nhựa giặt Cái 4 Không yêu cầu

- Kích thước: Đường kính 
miệng 50cm, chiều cao 
33cm, đáy 31cm.
- Chất liệu nhựa PP bền đẹp, 
có nhiều 

28 Hộp đựng GVSCN Cái 2 Không yêu cầu

- Hộp đựng giấy vệ sinh 
cuộn lớn bằng nhựa
- Kích thước: 
267*120*272mm
- Chất liệu: nhựa cao cấp
- Màu sắc: trắng hoặc xanh 
đen

29 Chậu nhỡ 35cm Cái 2 Không yêu cầu - Chất liệu nhựa

30 Rổ nhựa kích thước 
32.5x22.5x9.5 Cái 70 Song Long - Nhựa PP cao cấp, bền bỉ và 

an toàn.
31 Nước Lavie bình 19L Bình 10 Lavie

32 Bộ ấm chén Bộ 1 Không yêu cầu - Màu trắng
- Chất liệu bền đẹp

33 Kẹp sắt màu 41mm Hộp 4 Deli

- Kẹp được khoảng 190 – 
200 tờ giấy định lượng 
70gsm (độ dày xấp giấy lên 
đến 19mm - 20mm).
- Chất liệu: Thép lò xo cao 
cấp kết hợp sơn tĩnh điện, 
chống gỉ sét và không làm 
hỏng giấy. 
- Màu sắc: Phối trộn nhiều 
màu sắc tươi sáng trong 



cùng một hộp (vàng, hồng, 
xanh dương, xanh lá) giúp 
phân loại tài liệu dễ dàng.
- Quy cách đóng gói: Hộp 24 
chiếc.

34 Ấm điện siêu tốc Cái 1 Không yêu cầu

- Dung tích phổ biến: Từ 1.2 
lít đến 1.8 lít (hoặc lớn hơn), 
phù hợp cho cá nhân, gia 
đình hoặc văn phòng.
- Chất liệu thân ấm: Thường 
làm từ inox 304 (chống gỉ 
sét, an toàn thực phẩm), thủy 
tinh cao cấp hoặc nhựa chịu 
nhiệt.
- Tính năng an toàn: Tự 
động ngắt điện khi nước sôi, 
chống cạn nước / quá nhiệt, 
đế tiếp điện xoay 360 độ linh 
hoạt.

35 Bút chì khúc Cái 50 Thiên Long

- Cấu tạo: Thân nhựa tròn 
nhiều màu sắc, thường có 11 
khúc chì bên trong, đi kèm 
nắp đậy và gôm tẩy gắn trên 
nắp.
- Độ cứng/đậm: Phổ biến là 
loại độ cứng HB hoặc độ 
đậm 2B.
- Tiện lợi: Không cần dùng 
gọt chì, không sợ gãy vụn 



gỗ, sạch sẽ và tiết kiệm thời 
gian cho học sinh.

36 Giấy thấm Gói 20 Không yêu cầu - Kích thước 30x40

37 Giấy decal A4 Gam 3 Không yêu cầu

- Cấu tạo: Gồm 3 lớp chính 
gồm lớp mặt trắng bám mực 
tốt, lớp keo Acrylic ở giữa, 
và lớp đế silicon màu xanh 
bảo vệ keo. 
- Kích thước: Khổ chuẩn A4 
(210 x 297 mm). 
- Quy cách đóng gói: 
Thường bán theo xấp 100 tờ. 
- Độ tương thích: Phù hợp 
với nhiều loại máy in như 
máy in phun (mực Inktec, 
Dye UV, Pigment UV) và 
máy in laser. 
Ưu điểm: Khả năng bám 
mực cao, hiển thị hình ảnh 
sắc nét, keo dán chắc chắn 
trên nhiều bề mặt khô.

38 Kẹp tài liệu rút gáy Cái 1 Không yêu cầu

- Cấu tạo: Gồm một bìa 
nhựa trong suốt (hoặc nhiều 
màu) khổ A4 và một thanh 
nẹp nhựa (hoặc thanh thép) 
trượt dọc theo gáy để giữ 
chặt các tờ giấy.
- Kích thước phổ biến: Khổ 
A4, phù hợp với hầu hết các 



loại giấy tờ văn phòng, hợp 
đồng, báo cáo hay tài liệu 
học tập. 
- Sức chứa: Thường ẹp được 
từ vài tờ lên đến khoảng 40 - 
50 tờ 

39 Màng bọc thực phẩm loại thường Cuộn 5 Không yêu cầu

- Đặc điểm: Trong suốt, 
mềm dẻo, ít dính tay, an toàn 
hơn cho sức khỏe.
- Cách dùng: Phù hợp để bọc 
trực tiếp các loại thực phẩm, 
rau củ.

40 Hộp giấy ăn Water silk Hộp 15 Watersilk

- Giấy Watersilk gói 150 tờ 
giữ độ bền vững chắc, hạn 
chế tình trạng rách khi gặp 
nước hoặc chất lỏng.
- Khăn giấy rút 2 lớp 
Watersilk thuộc dòng sản 
phẩm liên quan, trong khi 
phiên bản 150 tờ nhấn mạnh 
vào sự tiết kiệm chi phí.
- Sản phẩm có chất giấy 
trắng tự nhiên, rất an toàn 
đặc biệt hữu ích cho người 
dùng có làn da nhạy cảm, 
tránh các phản ứng không 
mong muốn.



41 Pin Panasonic 27A-
12V(LRV27A/18PA12V) Đôi 5 Panasonic

- Loại pin: Pin kiềm 
(Alkaline), không chứa thủy 
ngân và cadimi
- Điện áp tiêu chuẩn: 12 Volt
- Kích thước: Đường kính 
8.0 mm × Chiều dài 28.2 
mm
- Trọng lượng: Khoảng 10 
gram
- Quy cách đóng gói: Vỉ 1 
viên hoặc hộp 5 viên

42 Thảm lau chân Cái 5 Không yêu cầu

- Thảm sợi tổng hợp 
(Polyester / Len): Thấm hút 
nước tốt, mềm mại, giữ bụi 
hiệu quả, phù hợp cho phòng 
khách, phòng ngủ hoặc cửa 
ra vào.
- KT: 40x60

43 Bìa lá 60 trang Cái 25 Không yêu cầu
- Size A4, nhiều ngăn
- Chất liệu: PP; ruột PVC 
trong

44 Hộp đựng tài liệu 7cm Cái 10

- Kích thước: Khoảng 31.5 x 
23.5 x 7 cm (hoặc gáy rộng 
75mm), phù hợp với khổ 
giấy A4 
- Độ dày gáy: 7cm (7F), có 
khả năng chứa tối đa khoảng 
750 tờ giấy A4 



Deli

- Chất liệu: Nhựa PP cao 
cấp, bền đẹp, chống thấm 
nước và ít bám bụi
Thiết kế:
- Trang bị khóa dán (velcro) 
chắc chắn giúp cố định nắp 
hộp.
- Có nhãn ghi chú trên gáy 
và mặt hộp giúp phân loại tài 
liệu dễ dàng.
- Gáy có thiết kế lỗ tròn giúp 
cầm nắm, lấy hồ sơ ra khỏi 
kệ thuận

45 Đồng hồ treo tường Cái 1 Không yêu cầu - Đồng hồ sử dụng kim trôi

46 Chỉ dù khâu bao tải Cuộn 5 Không yêu cầu

- Loại chỉ sợi lớn, dai, bền, ít 
xù lông, chuyên dùng để 
khâu miệng các loại bao tải 
dứa, bao gạo, bao xi măng, 
bao nông sản
- Màu trắng

47 Xô nhựa 15l Cái 2

Không yêu cầu - Chất liệu: Nhựa PP an 
toàn, bền bỉ.
- Kích thước: 31 x 30 x 28 
cm

48 Thùng rác Inochi 10L Cái 1 Inochi

- Kích thước: 20 x 27,2 x 
35,1 cm.
- Chất liệu: Nhựa PP và thép 
không gỉ ở bàn đạp.
- Đặc điểm: Có ruột thùng 
bên dễ dàng nhấc ra đổ rác, 



khung chặn túi rác gọn gàng, 
tính năng kháng khuẩn và 
khử mùi hiệu quả.

49  Bao tải cám cò Cái 600 Không yêu cầu

50  Băng mực Brother TZE-451 
24mm màu đỏ Cái 1 Brother

- Màu sắc: Chữ đen trên nền 
đỏ 
- Kích thước: Rộng 24mm x 
Dài 8m
- Cấu tạo: Nhãn đa lớp gồm 
7 lớp có màng bảo vệ 
(Laminate) giúp giữ màu và 
chống trầy xước.
Đặc tính nổi bật:
- Chống thấm nước, chống 
hóa chất thông thường và 
chống trầy xước tốt.
- Chịu được nhiệt độ khắc 
nghiệt (từ khoảng -80°C đến 
150°C - 200°C).
- Độ bám dính cao trên 
nhiều bề mặt phẳng.

51 Kệ để giày dép inox 2 tầng Cái 6 Không yêu cầu - Kích thước 50x60
- Chất liệu inox không rỉ

52 Khóa gang Việt Tiệp 1466/52 cầu 
8 Cái 10

Việt Tiệp

- Chất liệu thân: Gang.
- Kích thước thân / Cầu 
khóa: Bản rộng khoảng 
66mm x cao 52mm, đường 
kính móc (cầu khóa) dạng 
ống phi 8mm.



- Số chìa: Thường đi kèm từ 
2 - 3 chìa khóa.
- Màu sắc: Màu đen.

53 Sọt rác đại oval Duy Tân 
No.H207 41x41x45cm Cái 02 Duy Tân

- Thương hiệu: Nhựa Duy 
Tân
- Kích thước: 41 x 41 x 45 
cm
- Chất liệu: Nhựa PP chính 
phẩm (độ bền cao, chống 
phai màu, dễ lau chùi)

54 Khay dấu (thẻ mực) Shiny S538 Cái 11

- Kích thước mặt dấu: 38 x 
38 mm (hình vuông)
- Tương thích: Dùng cho con 
dấu Shiny S538
- Màu mực có sẵn: Xanh, đỏ, 
đen (tùy chọn khi mua)
- Đặc tính mực: Mực đều 
màu, nhanh khô, không bị 
lem nhòe, an toàn không độc 
hại.

55 Bút dạ dầu Cái 30 Thiên Long

- Thiết kế 2 đầu: Thường 
gồm 1 đầu lớn và 1 đầu nhỏ
- Khả năng bám dính: Mực 
khô nhanh, không phai, bám 
tốt trên giấy, gỗ, da, nhựa, 
thủy tinh, kim loại, gốm, sứ 
và đĩa CD6- Màu sắc phổ 
biến: Xanh, đỏ, đen.



- An toàn: Mực đạt tiêu 
chuẩn an toàn, không chứa 
chất độc hại gây ảnh hưởng 
lớn đến sức khỏe người 
dùng.

56 Ô che nắng Cái 02 Không yêu cầu

57 Nước lọc Lavie 500ml(chai) Thùng 05 Lavie

- Dung tích: 500ml/chai 
- Quy cách: Thùng 24 chai 
- Độ pH: Từ 8.1 – 9.1 (tự 
nhiên từ nguồn khoáng) 
- Thành phần khoáng chất: 
Chứa các khoáng chất thiên 
nhiên thiết yếu như Canxi 
(Ca²⁺), Natri (Na⁺), Kali (K⁺) 
và Magie (Mg²⁺).
- Đặc điểm: Không phải 
nước ion kiềm nhân tạo điện 
phân, mà là nước khoáng 
kiềm thiên nhiên qua quá 
trình thẩm thấu địa chất.
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